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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 03/10/2018
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT (Theo các bản tin của TTDBKTTVQG):
1. Tin mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9-12 độ Vĩ Bắc nên ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như: Châu Ổ (Quảng Ngãi) 43mm, Hoài Nhơn (Bình Định) 46mm, Củng Sơn (Phú Yên) 47mm

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía Bắc của rãnh áp thấp, trong ngày hôm nay (04/10) ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông; riêng các tỉnh Quảng Nam - Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-70mm/24h).
Cảnh báo: Ngày hôm nay (4/10), trên các sông từ Quảng Nam đến Bình Định có khả năng xuất hiện lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp tại các tỉnh trên.
Khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động. 

2. Tin lũ trên sông Cửu Long
Mực nước sông Cửu Long đang xuống. Mực nước cao nhất ngày 03/10 trên sông Tiền tại Tân Châu 3,73m (dưới BĐII 0,27m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,44m (dưới BĐII 0,06m).
Mực nước lúc 07h00 ngày 04/10, trên sông Tiền tại Tân Châu 3,72m (dưới BĐII 0,28m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,42m (dưới BĐII 0,08m).

Dự báo: Mực nước sông Cửu Long tiếp tục xuống, sau đó sẽ lên lại theo triều vào ngày 04/10. Đến ngày 12/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,90m (dưới BĐ2 0,1m), tại Châu Đốc ở mức 3,60m (trên BĐ2 0,1m), mực nước tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức BĐ3 và trên BĐ3 từ 0,1-0,3m.

3. Tình hình mưa
- Mưa ngày từ 19h00 ngày 02/9 đến 19h00 ngày 03/10: Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm riêng khu vực Trung Bộ có nơi mưa rất to; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Tam Kỳ (Quảng Nam): 245mm; Ba Tơ (Quảng Ngãi): 230mm; Quảng Ngãi (Quảng Ngãi: 130mm; An Nhơn (Bình Định): 114mm; Quy Nhơn (Bình Định): 142mm; Hoài Nhơn (Bình Định): 204mm; 

- Mưa đêm từ 19h00 ngày 03/10 đến 07h00 ngày 04/10: Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 5-20mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Tam Kỳ (Quảng Nam): 24mm; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 26mm; Hoài Nhơn (Bình Định): 56mm, Cao Lãnh (Đồng Tháp): 43mm; Thủ Dầu Một (Bình Dương): 22mm. 
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ ỨNG PHÓ
1. Trung ương
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tin mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ và lũ trên sông Cửu Long; chuyển các bản tin tới BCH PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố để chủ động các biện pháp ứng phó.
2. Địa phương
Ban chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện: Trong 169 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 19 hồ xả điều tiết qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.
(Chi tiết tại phụ lục kèm theo báo cáo).
2. Hồ chứa thủy lợi (Theo Báo cáo ngày 03/10 của Tổng cục Thủy lợi): 

- Khu vực Bắc Bộ có 185/289 hồ chứa lớn và 2.133/2.696 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Các hồ có cửa van không có hồ nào xả lũ.

- Khu vực Bắc Trung Bộ có 33/135 hồ chứa lớn và 1.185/1.785 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Vận hành xả lũ của các hồ có cửa van: Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) xả qua phát điện 170m3/s, hồ Tả Trạch (Thừa Thiên Huế) xả qua phát điện 15m3/s.
(Chi tiết tại phụ lục kèm theo báo cáo).
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

Theo báo cáo nhanh số 121/BC-VPTT ngày 03/10/2018 của Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh Tây Ninh ngày 02/10/2018 trên địa bàn xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh xảy ra lốc làm 02 nhà bị thiệt hại.

Theo báo cáo nhanh số 312/PCTT-VP ngày 03/10/2018 của Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh Bình Định dông sét đã làm chết gia súc ở thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa, huyện An Lão; thiệt hại 25 triệu đồng./.
	 Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQG ƯPSCTT&TKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;

- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang




PHỤ LỤC
TÌNH HÌNH MƯA, HỒ CHỨA VÀ CÔNG TÁC ỨNG PHÓ 

(Kèm theo Báo cáo nhanh công tác trực ban ngày 03/10/2018

của VPTT Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai)

1. Tình hình mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 30/9 đến 19h00 ngày 03/10, Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Tam Kỳ (Quảng Nam): 251mm; Ba Tơ (Quảng Ngãi): 232mm; Lý Sơn (Quảng Nghãi): 147mm; Quảng Nghãi (Quảng Nghãi): 137mm; An Nhơn (Quảng Nghãi): 130mm; Quy Nhơn (Bình Định): 149mm; Hoài Nhơn (Bình Định): 206mm; Mỹ Tho (Tiền Giang): 137mm.                      
2. Thông tin hồ chứa thủy điện:

2.1. Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên lưu vực sông Hồng: 

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Bản Chát
	7h
	03/10
	473,22
	369,90
	60
	0

	
	7h
	04/10
	473,18
	369,20
	43,8
	0

	Huội Quảng
	7h
	03/10
	369,94
	214,40
	28
	5

	
	7h
	04/10
	368,30
	214,43
	28,1
	5

	Lai Châu
	7h
	03/10
	294,45
	214,51
	937
	937

	
	7h
	04/10
	294,22
	214,64
	917
	1.020

	Sơn La
	7h
	03/10
	214,55
	116,78
	501
	1.576

	
	7h
	04/10
	214,57
	115,79
	1.388
	832

	Hòa Bình
	7h
	03/10
	115,59
	12,90
	1.068
	2.198

	
	7h
	04/10
	115,47
	12,92
	1.350
	2.201

	Tuyên Quang
	7h
	03/10
	117,61
	47,26
	218
	118

	
	7h
	04/10
	117,60
	47,45
	334
	120

	Thác Bà
	7h
	03/10
	58,04
	22,83
	180
	250

	
	7h
	04/10
	58,06
	21,95
	0
	0


2.2. Hồ chứa thủy điện khác: Theo Báo cáo ngày 04/10 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tình hình vận hành hồ chứa thủy điện: Trong 169 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 19 hồ xả điều tiết qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường, cụ thể:

1. Khu vực Bắc Bộ (66 hồ): Các hồ vận hành bình thường.

2. Khu vực Bắc Trung Bộ (16 hồ): Có 01 hồ chứa vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Hủa Na: 30/248; 

3. Khu vực Tây Nguyên (65 hồ):

- Có 02 hồ chứa vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Hàm Thuận: 25/175; Đak R’tih b2: 20/89.
- Có 11 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đa Dâng 2: 43/90; Đak Ru: 11/30; Ia Grai 2: 27/70; Ia Grai 3: 30/80; Đrây Hlinh 1: 137/377; Bảo Lộc: 111/152; Đak Psi 2b: 24/24; Chư Prong: 20/29; Ia Hrung: 11/20; Đăk Rung 1: 36/51; ĐăkSrông 3A: 100/230.
4. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (28 hồ): Có 01 hồ vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn với lưu lượng về hạ du đảm bảo thời kỳ sử dụng nước: Đak Mi 4a: 13 m3/s.

5. Khu vực Đông Nam Bộ (05 hồ): Có 01 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Trị An: 450/1220.

3. Hồ chứa thủy lợi: Theo Báo cáo ngày 03/10 của Tổng cục Thủy lợi: 

- Khu vực Bắc Bộ có 185/289 hồ chứa lớn và 2.133/2.696 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. 
- Khu vực Bắc Trung Bộ có 33/135 hồ chứa lớn và 1.185/1.785 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Vận hành xả lũ của các hồ có cửa van: Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) xả qua phát điện 170m3/s; hồ Tả Trạch (Thừa Thiên Huế) xả qua phát điện 15m3/s.

- Khu vực Nam Trung Bộ có 129 hồ chứa lớn, dung tích trung bình đạt 30-55% DTTK, mực nước thấp hơn MNDBT từ 2-5m. Vận hành xả lũ của các hồ có cửa van: Hồ Định Bình xả 180 m3/s qua phát điện (Bình Định), Sông Quao m3/s, Ba Bàu 16 m3/s.; 372 hồ chứa nhỏ, dung tích trung bình đạt 35-60% DTTK, mực nước thấp hơn MNDBT từ 3-5m. 
- Khu vực Tây Nguyên có 121 hồ chứa lớn, 1.009 hồ chứa nhỏ, trong đó: 09/121 hồ chứa lớn và 600/1.009 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Vận hành xả lũ của các hồ có cửa van: Đắk Uy (Kom Tum) xả 5,0 m3/s; Ea Soup Thượng (Đắk Lắk) xả 30m3/s; Ayunhạ (Gia Lai) xả 70 m3/s.

4. Đảm bảo an toàn cho trẻ em tại đồng bằng sông Cửu Long

Tổng số có 748 Trường mẫu giáo với 216.491 cháu; 3.602 Trường Tiểu học, Trung học và trường phổ thông với khoảng 1.208.697 học sinh. Tại thời điểm hiện nay, lũ ảnh hưởng đến 5.205 em học sinh, cụ thể:

- 1.117 học sinh hàng ngày di chuyển đi về khu vực ven biên giới (Đồng Tháp: 20 em; An Giang: 1.097 em);

- 4.088 em đi lại từ nhà tới trường (Đồng Tháp 248 em; An Giang 767 em, Long An 3.073 em)../.
Trưởng ca trực: 		Bùi Quang Huy


Trực ban 1:                          	Nguyễn Mạnh Hoàng
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